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	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số:       /2025/TT-BKHCN
	Hà Nội, ngày     tháng    năm 2025


DỰ THẢO 
 8/12/2025
THÔNG TƯ
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 295/2025/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành
 Luật Viễn thông về hoạt động viễn thông công ích và cơ chế tài chính
 thực hiện hoạt động viễn thông công ích
      
      Căn cứ Luật Viễn thông số 24/2023/QH15 ngày 24 tháng 11 năm 2023;
Căn cứ Nghị định số 163/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn thông;
Căn cứ Nghị định số 295/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Viễn thông về hoạt động viễn thông công ích và cơ chế tài chính thực hiện hoạt động viễn thông công ích;
Căn cứ Nghị định số 55/2025/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tài chính;
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 295/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Viễn thông về hoạt động viễn thông công ích và cơ chế tài chính thực hiện hoạt động viễn thông công ích.
Chương 1:
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 295/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Viễn thông về hoạt động viễn thông công ích và cơ chế tài chính thực hiện hoạt động viễn thông công ích (sau đây viết tắt là Nghị định số 295/2025/NĐ-CP), bao gồm:
        1. Hướng dẫn lập dự toán, quy trình, biểu mẫu áp dụng trong quản lý hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích theo phương thức đặt hàng, giao nhiệm vụ theo quy định tại khoản 7 Điều 7, khoản 7 Điều 8 của Nghị định số 295/2025/NĐ-CP.
         2. Hướng dẫn thực hiện quy trình, biểu mẫu thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng được hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích theo phương thức đặt hàng, giao nhiệm vụ, hỗ trợ trực tiếp theo quy định tại khoản 8 Điều 10, khoản 8 Điều 11, khoản 7 Điều 12, khoản 5 Điều 24 (Cục Viễn thông bổ sung) của Nghị định số 295/2025/NĐ-CP.
         3. Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ trang bị thiết bị đầu cuối cho các đối tượng được hỗ trợ theo phương thức đấu thầu, giao nhiệm vụ, hỗ trợ trực tiếp theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 13, khoản 7 Điều 15, khoản 6 Điều 16 của Nghị định số 295/2025/NĐ-CP.
         4. Hướng dẫn xác định chi phí thuê, doanh thu phát sinh đối với doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập theo phương thức đặt hàng, giao nhiệm theo quy định tại khoản 8 Điều 19 của Nghị định số 295/2025/NĐ-CP.
	5. Hướng dẫn việc lập dự toán, quyết toán kinh phí đảm bảo tính ổn định, liên tục hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích quy định tại khoản 6 Điều 23 của Nghị định số 295/2025/NĐ-CP..
6. Hướng dẫn biểu mẫu áp dụng trong việc lập, phê duyệt dự toán thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.
7. Hướng dẫn biểu mẫu báo cáo quyết toán và các hồ sơ kèm theo thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích theo quy định tại khoản 6 Điều 33 của Nghị định số 295/2025/NĐ-CP.  
 Điều 2. Đối tượng áp dụng:
1. Các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương, địa phương.
2. Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.
3. Các doanh nghiệp viễn thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
          1. Doanh nghiệp được hỗ trợ là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập tại khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông có đề xuất dự toán bằng văn bản và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông công ích với Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.	
2. Đối tượng được hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích là các đối tượng được hỗ trợ theo quy định của Luật Viễn thông, Nghị định số 295/2025/NĐ-CP và Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích từng thời kỳ.
3. Đối tượng được hỗ trợ thiết bị đầu cuối là các đối tượng được hỗ trợ theo quy định của Luật Viễn thông, Nghị định số 295/2025/NĐ-CP và Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích từng thời kỳ.
4. Kế hoạch thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích trong từng thời kỳ, bao gồm: 
a) Mục tiêu, mục đích, nhiệm vụ chính của Kế hoạch;
b) Khối lượng dịch vụ viễn thông công ích dự kiến cả giai đoạn, được chia ra hằng năm; 
c) Kinh phí (bao gồm: thu đóng góp của các doanh nghiệp viễn thông và các nguồn tài chính hợp pháp khác ngoài ngân sách nhà nước, chi hỗ trợ thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, chi khác) dự kiến hằng năm;
d) Phương thức thực hiện;
đ) Tiến độ thực hiện;
e) Tổ chức thực hiện.
5. Dự toán kinh phí thực hiện hoạt động viễn thông công ích là dự toán kinh phí thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích được quy định tại Điều 30 của Nghị định số 295/2025/NĐ-CP.
Chương 2:
CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Mục 1:
LẬP DỰ TOÁN, QUY TRÌNH, BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG CUNG CẤP DỊCH VỤ 
VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH 

Điều 4. Lập dự toán kinh phí, thực hiện quy trình và biểu mẫu sử dụng trong hoạt động đặt hàng cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập 
1. Việc lập dự toán cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập theo phương thức đặt hàng, quy trình đặt hàng thực hiện quy định tại khoản 4, khoản 6 Điều 7 và các quy định cụ thể tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 7 của Nghị định số 295/2025/NĐ-CP. Dự toán đặt hàng cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập được lập cho từng doanh nghiệp tương ứng với từng thời gian đặt hàng cụ thể phù hợp thời gian thực hiện chương trình theo từng thời kỳ. 
          2. Căn cứ lập dự toán đặt hàng cung cấp dịch vụ viễn thông công ích:
          a) Kế hoạch thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt;
         b) Dự toán kinh phí thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
          c) Văn bản đề xuất đặt hàng của doanh nghiệp; trong đó bao gồm: Số liệu về địa bàn, khu vực cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập, số lượng công trình viễn thông, đường truyền dẫn do các doanh nghiệp viễn thông báo cáo, thuyết minh. Doanh nghiệp viễn thông chịu trách nhiệm về tính chính xác số liệu báo cáo;
          d) Thời gian đặt hàng: Đối với lần đầu đặt hàng cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập tại khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông, được tính từ thời điểm ký hợp đồng đặt hàng đến khi kết thúc thời gian đặt hàng nhưng, không vượt quá thời gian thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đang thực hiện.
	3. Nội dung dự toán đặt hàng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7 của Nghị định số 295/2025/NĐ-CP trong trường hợp Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các định mức chi phí cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập, bao gồm:
         a) Các khoản chi phí cung cấp dịch vụ do doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại điểm b, điểm d khoản 1 Điều 19 của Nghị định số 295/2025/NĐ-CP. 
Chi phí duy trì được xác định theo định mức chi phí duy trì do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. 
          b) Doanh thu phát sinh do doanh nghiệp báo cáo theo hướng dẫn tại Điều 7 của Thông tư này;
           c) Mức kinh phí đề nghị Chương trình hỗ trợ trong thời gian đặt hàng;
           d) Dự toán trong phương án đặt hàng được chia ra hằng năm, làm căn cứ thực hiện tạm ứng, thanh toán, quyết toán theo quy định.
          4. Nội dung dự toán đặt hàng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 7 của Nghị định số 295/2025/NĐ-CP trong trường hợp Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các định mức chi phí cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập, bao gồm:
         a) Các khoản chi phí cung cấp dịch vụ do doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 19 của Nghị định số 295/2025/NĐ-CP. Trong đó, chi phí khấu hao tài sản cố định cơ sở hạ tầng viễn thông là chi phí thực tế của tài sản cố định cơ sở hạ tầng viễn thông tại khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông do doanh nghiệp đã tự đầu tư và đang còn chi phí khấu hao, bao gồm chi phí khấu hao đường truyền dẫn từ điểm kết cuối gần nhất vào mạng viễn thông của doanh nghiện đến điểm lắp đặt thiết bị viễn thông tại khu vực khó khăn đực phổ cập dịch vụ viễn thông.
          Chi phí khấu hao của doanh nghiệp theo thực tế được đề xuất trong dự toán không được cao hơn định mức chi phí khấu hao do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Chi phí duy trì được xác định theo định mức chi phí duy trì do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. 
         Trường hợp doanh nghiệp được hỗ trợ có chi phí thuê để cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập, khoản chi phí này được xác định theo hướng dẫn tại Điều 6 của Thông tư này; trong đó, chi phí thuê không được vượt quá định chi phí khấu hao đối với hạng mục hạ tầng thuê.
           b) Doanh thu phát sinh do doanh nghiệp báo cáo theo hướng dẫn tại Điều 7 của Thông tư này;
           c) Mức kinh phí đề nghị Chương trình hỗ trợ trong thời gian đặt hàng;
           d) Dự toán trong phương án đặt hàng được chia ra hằng năm, làm căn cứ thực hiện tạm ứng, thanh toán, quyết toán theo quy định.
           5. Trường hợp Bộ Khoa học và Công nghệ chưa ban hành các định mức chi phí cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập, dự toán kinh phí đặt hàng được tạm tính trên cơ sở báo cáo, đề xuất của doanh nghiệp viễn thông theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 7 của Nghị định số 295/2025/NĐ-CP. 
          Nội dung dự toán bao gồm các khoản chi phí do doanh nghiệp đề xuất với các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều này. Trong trường hợp này doanh nghiệp viễn thông chưa được tạm ứng kinh phí từ Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam theo quy định. 
6. Việc thực hiện quy trình đặt hàng thực hiện theo một số quy định cụ thể sau: 
a) Quy trình đặt hàng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 7 Nghị định số 295/2025/NĐ-CP;
b) Việc đánh giá hồ sơ năng lực của doanh nghiệp thực hiện như sau: Doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện chung về hỗ trợ doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ viễn thông công ích quy tại điểm a khoản 2 Điều 4 Nghị định số 295/2025/NĐ-CP.
         c) Doanh nghiệp đáp ứng điều kiện đặt hàng theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Nghị định số 295/2025/NĐ-CP đề xuất kế hoạch, dự toán kinh phí đề nghị hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập theo phương thức đặt hàng. 
          d) Quá trình thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, trường hợp nhà nước điều chỉnh, bổ sung khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông, căn cứ tình hình thực tế, doanh nghiệp đề xuất, bổ sung kế hoạch, dự toán đề nghị hỗ trợ cung cấp dịch vụ trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định sửa đổi, bổ sung khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông. 
         đ) Danh mục công trình viễn thông của doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ khi gửi cho Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đề nghị đặt hàng cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập phải có xác nhận của Sở Khoa học và Công nghệ của địa phương; 
         e) Việc lập phương án đặt hàng của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam được thực hiện đối với từng doanh nghiệp được hỗ trợ;
          g) Việc thực hiện đo và báo cáo kết quả đo tốc độ mạng internet của doanh nghiệp khi báo cáo, đề nghị nghiệm thu kết quả thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ theo hướng dẫn thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích của Bộ Khoa học và Công nghệ; 
          h) Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam thực hiện công khai thông tin kết quả thực hiện hợp đồng đặt hàng (trừ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước) theo quy định tại điểm k khoản 6 Điều 7 của Nghị định số 295/2025/NĐ-CP. Nội dung công khai bao gồm: tên doanh nghiệp được đặt hàng; danh mục công trình viễn thông tại khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông; thời gian được hỗ trợ; kinh phí được nhà nước hỗ trợ cung cấp dịch vu viễn thông phổ cập đối với từng loại dịch vụ.
7. Thành phần hồ sơ đăng ký đặt hàng, bao gồm: 
          a) Báo cáo hiện trạng cung cấp dịch vụ viễn thông thuộc danh mục dịch vụ viễn thông phổ cập trên địa bàn tỉnh;
b) Báo cáo hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông thuộc danh mục dịch vụ viễn thông phổ cập;
c) Quyết định phê duyệt Phương án đặt hàng;
d) Đăng ký đặt hàng của doanh nghiệp viễn thông;
8. Biểu mẫu hồ sơ đặt hàng và biểu mẫu sử dụng trong đặt hàng cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập theo quy định tại Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư này.
Điều 5. Lập dự toán kinh phí, thực hiện quy trình và biểu mẫu sử dụng trong hoạt động giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập
1. Việc lập dự toán cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập ở khu vực hải đảo, nhà giàn trên biển thực hiện quy định tại khoản 4, khoản 6 Điều 8 và các quy định cụ thể tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 6  của Nghị định số 295/2025/NĐ-CP.
         2. Căn cứ lập dự toán giao nhiệm vụ:
          a) Kế hoạch thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt;
b) Dự toán kinh phí thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
          c) Văn bản đề xuất giao nhiệm vụ của doanh nghiệp. Trong đó bao gồm: Số liệu về địa bàn, khu vực cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập, số lượng công trình viễn thông, đường truyền dẫn do các doanh nghiệp viễn thông báo cáo, thuyết minh. Doanh nghiệp viễn thông chịu trách nhiệm về tính chính xác số liệu báo cáo.
          d) Thời gian thực hiện giao nhiệm vụ: 
          Đối với giao nhiệm vụ phát triển mới, duy trì cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập, thời gian giao nhiệm vụ theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 23 của Nghị định.
          Đối với trường hợp do doanh nghiệp đã tự đầu tư cơ sở hạ tầng, thời gian giao nhiệm vụ tính từ khi có quyết định phê duyệt dự toán giao nhiệm vụ đến khi kết thúc nhiệm vụ nhưng không vượt quá thời gian thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đang thực hiện.
          3. Nội dung dự toán kinh phí giao nhiệm vụ:
         a) Đối với trường hợp giao nhiệm vụ phát triển mới, duy trì cơ sở hạ tầng viễn thông hoặc nâng cấp và duy trì cơ sở hạ tầng viễn thông, nội dung dự toán bao gồm các khoản chi phí cung cấp dịch vụ theo quy định tại khoản 1 Điều 19 của Nghị định số 295/2025/NĐ-CP. Trong đó:
          Chi phí khấu hao tài sản cố định cơ sở hạ tầng viễn thông phát triển mới, xác định trên cơ sở dự toán dự án đầu tư của doanh nghiệp đã được lập, phê duyệt theo quy định của pháp luật và thời gian trích khấu hao tài sản cố định doanh nghiệp đang áp dụng theo quy định; 
           Chi phí duy trì theo quy định hiện hành về chế độ tài chính doanh nghiệp đang thực hiện; trường hợp pháp luật liên quan có quy định về tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi đối với hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập tại khu vực hải đảo, nhà giàn trên biển thì áp dụng các quy định này để xác định dự toán chi phí duy trì theo quy định.
          Chi phí thuê (nếu có), doanh thu phát sinh theo quy định tại Điều 6, Điều 7 của Thông tư này. 
          b) Đối với trường hợp duy trì cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập tại các khu vực do doanh nghiệp đã tự đầu tư cơ sở hạ tầng, dự toán chi phí giao nhiệm vụ được lập trên cơ sở các khoản chi phí thực tế của doanh nghiệp trong năm gần nhất liền kề với năm lập dự toán và bổ sung, điều chỉnh các yếu tố biến động trong thời gian thực hiện nhiệm vụ. Nội dung dự toán bao gồm các khoản chi phí trên cơ sở thực tế của doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 19 của Nghị định; doanh thu phát sinh; mức hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp. Trong đó chi phí thuê (nếu có), doanh thu phát sinh theo quy định tại Điều 6, Điều 7 của thông tư này.     
         c) Dự toán giao nhiệm vụ cho doanh nghiệp được chia ra hằng năm, làm căn cứ thực hiện tạm ứng, thanh toán, quyết toán theo quy định.
         4. Đối với giao nhiệm vụ phát triển mới, nâng cấp, duy trì cơ sở hạ tầng viễn thông trong trường hợp Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các định mức chi phí cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập và có quy định áp dụng đối với khu vực hải đảo, nhà giàn trên biển thực hiện như sau:
	a) Tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ theo quy định tại Điều 6 của Nghị định số 295/2025/NĐ-CP.
          b) Thực hiện đặt hàng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ theo quy định tại Điều 7 của Nghị định số 295/2025/NĐ-CP nếu tại khu vực này chỉ có một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn và doanh nghiệp đề nghị được thực hiện đặt hàng.
        5. Việc thực hiện quy trình giao nhiệm vụ: 
a) Quy trình thực hiện giao nhiệm vụ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 8 của Nghị định số 295/2025/NĐ-CP;
         b) Doanh nghiệp khi đăng ký thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại điểm d khoản 6 Điều 8 của Nghị định phải niêm phong hồ sơ đăng ký. Hồ sơ này chỉ được mở theo quy định tại điểm đ khoản 6 Điều 8 khi có đại diện của các doanh nghiệp đã gửi hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký nhiệm vụ không cử đại diện đến tham dự thì việc mở hồ sơ của các doanh nghiệp vẫn được tiến hành.
         c) Việc thực hiện đo và báo cáo kết quả đo tốc độ mạng internet của doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại điểm d khoản 5 Điều 4 của Thông tư này.
6. Thành phần hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ, bao gồm: 
          a) Báo cáo hiện trạng cung cấp dịch vụ viễn thông công ích trên địa bàn tỉnh;
b) Báo cáo hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông công ích;
c) Quyết định Phê duyệt kế hoạch cung cấp dịch vụ viễn thông công ích theo phương thức giao nhiệm vụ;
d) Thông báo của Bộ Khoa học và Công nghệ cho các doanh nghiệp biết để thực hiện nhiệm vụ;
đ) Đăng ký thực hiện nhiệm vụ của doanh nghiệp viễn thông.
7. Biểu mẫu sử dụng trong giao nhiệm cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập cho doanh nghiệp theo quy định tại Phụ lục số 02 kèm theo Thông tư này.
Điều 6. Xác định chi phí thuê trong hoạt động viễn thông công ích
           1. Doanh nghiệp có chi phí thuê trong hoạt động viễn thông công ích đề nghị được nhà nước hỗ trợ bù đắp chi phí phải báo cáo cụ thể từng hoạt động thuê và chi phí thuê. Việc xác định chi phí thuê khi thực hiện cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập theo phương thức đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ theo quy định tại khoản 6 Điều 19 của Nghị định. Doanh nghiệp không được tính vào chi phi thuê ngoài hoạt động thuê quy định tại khoản 6 Điều 3 của Nghị định số 295/2025/NĐ-CP.
           2. Trường hợp doanh nghiệp có chi phí thuê và có các khoản doanh thu ngoài doanh thu phát sinh từ việc khai thác hạ tầng dịch vụ thuê, chi phí thuê này phải phân bổ theo doanh thu. Phần chi phí thuê phân bổ theo doanh thu phát sinh được tính vào chi phí thuê khi xác định mức chi hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ theo phương thức đặt hàng, giao nhiệm vụ.
             3. Trường hợp doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập theo phương thức đặt hàng, giao nhiệm vụ có chi phí thuê, doanh nghiệp phải báo cáo, thuyết minh cụ thể cụ thể danh mục đơn vị cho thuê, hợp động thuê, giá thuê, và chi phí thuê và phân bổ chi phí thuê cho hoạt động viễn thông công ích. 
             4. Biểu mẫu xác định chi phí thuê theo phụ lục số 03 kèm theo Thông tư này.
           Điều 7. Xác định doanh thu phát sinh
           1. Doanh nghiệp có doanh thu phát sinh là các khoản doanh thu theo quy định tại khoản 7 Điều 3 của Nghị định, doanh nghiệp đề nghị được nhà nước hỗ trợ bù đắp chi phí cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập theo phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng phải báo cáo đầy đủ doanh thu phát sinh. Việc xác định doanh thu phát sinh theo phương thức đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ theo quy định tại khoản 7 Điều 19 của Nghị định số 295/2025/NĐ-CP. 
           2. Trường hợp doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập có chi phí nhiều hơn tổng chi phí tính theo định mức chi phí cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập của nhà nước, doanh nghiệp được phân bổ doanh thu phát sinh chi phí nhà nước bù đắp và chi phí do doanh nghiệp tự bù đắp. Phần doanh thu phát sinh phân bổ cho hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập được sử dụng để tính trừ vào mức chi hỗ trợ cung cấp dịch vụ theo quy định.
             3. Biểu mẫu xác định doanh thu phát sinh theo quy định tại Phụ lục số 04 kèm theo Thông tư này.
Mục 3:
THỰC HIỆN QUY TRÌNH, BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ SỬ DỤNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH 

Điều 8. Lập danh sách đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập trong trường hợp đặt hàng, giao nhiệm vụ
1. Căn cứ lập danh sách đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ sử dụng dịch vụ
a) Kế hoạch thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt;
b) Văn bản thông báo dự kiến giao nhiệm vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ/Văn bản thông báo phương án đặt hàng của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam;
c) Nhu cầu của đối tượng được hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập theo quy định;
d) Danh sách đối tượng doanh nghiệp gửi cơ quan nhà nước tại địa phương được giao xác nhận đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập;
2. Trình tự tổ chức lập danh sách đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập
a) Căn cứ hướng dẫn thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cơ quan nhà nước tại địa phương cung cấp danh sách đối tượng đang có địa chỉ thường trú trên địa bàn dự kiến được hỗ trợ. Doanh nghiệp viễn thông căn cứ nhu cầu của đối tượng được hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập, lập và tổng hợp danh sách đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ gửi cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương để xác nhận đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập.
b) Cơ quan nhà nước tại địa phương rà soát, xác nhận đối tượng đủ điều kiện và có văn bản thông báo cho doanh nghiệp viễn thông để thông báo cho đối tượng được sử dụng dịch vụ biết;
3. Biểu mẫu đăng ký và danh sách các đối tượng đủ điều kiện nhận hỗ trợ thiết bị đầu cuối theo quy định tại Phụ lục số 05 kèm theo Thông tư này.
Điều 9. Lập danh sách đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập trong trường hợp hỗ trợ trực tiếp
1. Căn cứ lập danh sách đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ sử dụng dịch vụ
a) Kế hoạch thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt;
b) Hướng dẫn thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;
d) Nhu cầu của đối tượng được hỗ trợ sử dụng dịch vụ.
2. Trình tự tổ chức lập danh sách đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ sử dụng dịch vụ 
a) Căn cứ hướng dẫn thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã lập danh sách các đối tượng đủ điều kiện và có nhu cầu nhận hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập;
b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát, tổng hợp và lập danh sách đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý gửi Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam để tổ chức thực hiện việc hỗ trợ đồng thời thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã để thông báo cho đối tượng thuộc phạm vi quản lý biết.
3. Biểu mẫu đăng ký và danh sách các đối tượng đủ điều kiện nhận hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập theo quy định tại Phụ lục số 06 kèm theo Thông tư này.
Điều 10. Lập dự toán kinh phí, thực hiện quy trình và biểu mẫu sử dụng trong hoạt động hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích thông qua doanh nghiệp viễn thông theo phương thức đặt hàng
1. Việc lập dự toán hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích cho cả thời kỳ Chương trình và hằng năm theo phương thức đặt hàng thực hiện quy định tại điểm b, khoản 3, khoản 4, Điều 10 của Nghị định số 295/2025/NĐ-CP. 
          2. Căn cứ lập dự toán đặt hàng hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích:
          a) Kế hoạch thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt;
         b) Dự toán kinh phí thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
          c) Thời gian thực hiện: theo thời kỳ thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.
	3. Nội dung dự toán đặt hàng doanh nghiệp hỗ trợ dịch vụ viễn thông công ích thực hiện theo quy định khoản 4 Điều 10 và khoản 1 Điều 29 của Nghị định 295/NĐ-CP. 
	4. Mức hỗ trợ do Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định theo quy định tại khoản khoản 1 và khoản 2 Điều 24 của Nghị định số 295/2025/NĐ-CP và được đảm bảo tính ổn định, liên tục trong hỗ trợ sử dụng dịch vụ theo quy định tại Điều 25 của Nghị định số 295/2025/NĐ-CP.
           5. Quy trình đặt hàng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông phổ cập thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 7 của Nghị định số 295/2025/NĐ-CP;
6. Thành phần hồ sơ đăng ký đặt hàng, bao gồm: 
a) Phương án đặt hàng do Quỹ Dịch vụ viễn thông Việt Nam phê duyệt;
b) Quyết định của Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt mức hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích áp dụng ổn định trong cả thời gian thực hiện chương trình;
c) Đăng ký đặt hàng của doanh nghiệp viễn thông kèm theo bản chứng thực Giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng và dịch vụ; Bản thuyết minh phương án và dự toán thực hiện đặt hàng.
7. Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam thực hiện công khai thông tin kết quả thực hiện hợp đồng (trừ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước) theo quy định tại điểm k khoản 6 Điều 11 của Nghị định số 295/2025/NĐ-CP. Nội dung công khai bao gồm: tên doanh nghiệp được đặt hàng; danh mục dịch vụ viễn thông công ích được đặt hàng, giá trị hợp đồng và kinh phí thực hiện hỗ trợ trong năm và cả thời kỳ chương trình theo từng dịch vụ, từng doanh nghiệp. 
8. Biểu mẫu sử dụng trong đặt hàng hỗ trợ dịch vụ viễn thông phổ cập theo quy định tại Phụ lục số 07 kèm theo Thông tư này.
Điều 11. Lập dự toán kinh phí, thực hiện quy trình và biểu mẫu sử dụng trong hoạt động hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích thông qua doanh nghiệp viễn thông theo phương thức giao nhiệm vụ
1. Việc lập dự toán hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích cho cả thời kỳ Chương trình và hằng năm theo phương thức giao nhiệm vụ thực hiện quy định tại điểm b, khoản 3,  khoản 4, Điều 11 của Nghị định số 295/2025/NĐ-CP. 
          2. Căn cứ lập dự toán hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích:
          a) Kế hoạch thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt;
         b) Dự toán kinh phí thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
          c) Thời gian thực hiện: theo thời kỳ thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.
	3. Nội dung dự toán giao nhiệm vụ cho doanh nghiệp hỗ trợ dịch vụ viễn thông công ích thực hiện theo quy định khoản 4 Điều 11 của Nghị định số 295/2025/NĐ-CP. Trong đó: 
	a) Trường hợp cơ quan có thẩm quyền đã ban hành mức hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích: thực hiện theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 11 của Nghị định số 295/2025/NĐ-CP; 
	b) Trường hợp cơ quan có thẩm quyền chưa ban hành mức hỗ trợ dịch vụ viễn thông công ích: thực hiện theo điểm b, khoản 4, Điều 11 của Nghị định số 295/2025/NĐ-CP; 
 	5. Mức hỗ trợ do Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định theo quy định tại khoản khoản 1 và khoản 2 Điều 24 của Nghị định số 295/2025/NĐ-CP và được đảm bảo tính ổn định, liên tục trong hỗ trợ sử dụng dịch vụ theo quy định tại Điều 25 của Nghị định số 295/2025/NĐ-CP.
           6. Quy trình thực hiện giao nhiệm vụ hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 11 của Nghị định số 295/2025/NĐ-CP;
7. Thành phần hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ, bao gồm:
a) Quyết định của Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt mức hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích áp dụng ổn định trong cả thời gian thực hiện chương trình;
b) Đăng ký thực hiện nhiệm vụ của doanh nghiệp viễn thông kèm theo bản chứng thực Giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng và dịch vụ; Bản thuyết minh phương án và dự toán thực hiện nhiệm vụ.
8. Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam thực hiện công khai thông tin kết quả thực hiện hợp đồng (trừ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước) theo quy định tại điểm h khoản 6 Điều 12 của Nghị định số 295/2025/NĐ-CP. Nội dung công khai bao gồm: tên doanh nghiệp được giao nhiệm vụ; danh mục dịch vụ viễn thông công ích được giao nhiệm vụ, giá trị hợp đồng và kinh phí thực hiện hỗ trợ trong năm và cả thời kỳ chương trình theo từng dịch vụ, từng doanh nghiệp. 
8. Biểu mẫu thực hiện giao nhiệm vụ hỗ trợ dịch vụ viễn thông phổ cập theo quy định tại Phụ lục số 08 kèm theo Thông tư này.
Điều 12. Lập dự toán kinh phí, thực hiện quy trình và biểu mẫu sử dụng trong hoạt động hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích theo phương thức hỗ trợ trực tiếp
1. Việc lập dự toán hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích theo phương thức hỗ trợ trực tiếp cho cả thời kỳ Chương trình và hằng năm thực hiện quy định tại điểm b, khoản 3,  khoản 4, Điều 12 của Nghị định số 295/2025/NĐ-CP. 
          2. Căn cứ lập dự toán hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích:
          a) Kế hoạch thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt;
         b) Dự toán kinh phí thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
          c) Thời gian thực hiện: theo thời kỳ thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.
	3. Nội dung dự toán giao nhiệm vụ cho doanh nghiệp hỗ trợ dịch vụ viễn thông công ích thực hiện theo quy định khoản 4 Điều 11 của Nghị định số 295/2025/NĐ-CP. 
 	4. Mức hỗ trợ do Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định theo quy định tại khoản khoản 1 và khoản 2 Điều 24 của Nghị định số 295/2025/NĐ-CP và được đảm bảo tính ổn định, liên tục trong hỗ trợ sử dụng dịch vụ theo quy định tại Điều 25 của Nghị định số 295/2025/NĐ-CP.
           5. Quy trình thực hiện hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích cho các đối tượng theo phương thức hỗ trợ trực tiếp thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 12 của Nghị định số 295/2025/NĐ-CP;
7. Biểu mẫu hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích theo phương thức hỗ trợ trực tiếp theo quy định tại Phụ lục số 09 kèm theo Thông tư này.

Mục 4:
THỰC HIỆN QUY TRÌNH, BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG 
HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI 

Điều 13. Lập danh sách đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ thiết bị đầu cuối
1. Căn cứ lập danh sách đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ thiết bị đầu cuối
a) Kế hoạch thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt;
b) Hướng dẫn thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc triển khai hỗ trợ thiết bị đầu cuối;
c) Danh sách các đối tượng được nhận hỗ trợ thiết bị đầu cuối theo quy định chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích trong từng thời kỳ tại địa phương;
d) Nhu cầu nhận hỗ trợ thiết bị đầu cuối của đối tượng được nhận hỗ trợ thiết bị đầu cuối theo quy định.
2. Trình tự tổ chức lập danh sách đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ thiết bị đầu cuối 
a) Căn cứ hướng dẫn thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về triển khai hỗ trợ thiết bị đầu cuối, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã lập danh sách các đối tượng đủ điều kiện và có nhu cầu nhận hỗ trợ thiết bị đầu cuối.
b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát, tổng hợp và lập danh sách đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý gửi Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam để triển khai hỗ trợ theo quy định đồng thời gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để thông báo cho đối tượng được hỗ trợ biết;
c) Biểu mẫu đăng ký và danh sách các đối tượng đủ điều kiện nhận hỗ trợ thiết bị đầu cuối theo quy định tại Phụ lục số 10 kèm theo Thông tư này.
Điều 14. Lập dự toán kinh phí, thực hiện quy trình và biểu mẫu sử dụng trong hoạt động hỗ trợ thiết bị đầu cuối theo phương thức giao nhiệm vụ cho doanh nghiệp viễn thông thực hiện
1. Việc lập dự toán hỗ trợ thiết bị đầu cuối cho cả thời kỳ Chương trình và hằng năm theo phương thức giao nhiệm vụ thực hiện quy định tại điểm c, khoản 3 Điều 15, khoản 2 Điều 29 của Nghị định số 295/2025/NĐ-CP. 
          2. Căn cứ lập dự toán hỗ trợ thiết bị đầu cuối theo phương thức giao nhiệm vụ
          a) Kế hoạch thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt;
         b) Dự toán kinh phí thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
          c) Thời gian thực hiện giao nhiệm vụ: theo thời kỳ thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.
	d) Mức hỗ trợ thiết bị đầu cuối được quy định tại Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích từng thời kỳ.
	3. Dự toán kinh phí giao nhiệm vụ hỗ trợ thiết bị đầu cuối cho từng doanh nghiệp viên thông theo quy định khoản 4 Điều 15 của Nghị định số 295/2025/NĐ-CP. 
          4. Quy trình thực hiện giao nhiệm vụ cho doanh nghiệp thực hiện hỗ trợ thiết bị đầu cuối thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 15 của Nghị định số 295/2025/NĐ-CP;
5. Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam thực hiện công khai thông tin kết quả thực hiện hợp đồng (trừ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước) theo quy định tại điểm h khoản 6 Điều 12 của Nghị định số 295/2025/NĐ-CP. Nội dung công khai bao gồm: Tên doanh nghiệp được giao nhiệm vụ; danh mục thiết bị đầu cuối được hỗ trợ, giá trị hợp đồng và kinh phí thực hiện hỗ trợ trong năm và cả thời kỳ chương trình theo từng dịch vụ, từng doanh nghiệp. 
6. Biểu mẫu thực hiện hỗ trợ thiết bị đầu cuối theo phương thức giao nhiệm vụ theo quy định tại Phụ lục số 11 kèm theo Thông tư này.
Điều 15. Lập dự toán kinh phí, thực hiện quy trình và biểu mẫu sử dụng trong hoạt động hỗ trợ thiết bị đầu cuối theo phương thức hỗ trợ trực tiếp:
1. Việc lập dự toán hỗ trợ thiết bị đầu cuối cho cả thời kỳ Chương trình và cho từng lần hỗ trợ theo phương thức hỗ trợ trực tiếp thực hiện quy định tại điểm b, khoản 3 và khoản 4 Điều 16, khoản 2 Điều 29 của Nghị định số 295/2025/NĐ-CP. 
          2. Căn cứ lập dự toán hỗ trợ thiết bị đầu cuối theo phương thức hỗ trợ trực tiếp:
          a) Kế hoạch thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt;
         b) Dự toán kinh phí thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
c) Mức hỗ trợ thiết bị đầu cuối được quy định tại Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích từng thời kỳ.
3. Dự toán kinh phí hỗ trợ thiết bị đầu cuối theo phương thức hỗ trợ trực tiếp theo quy định khoản 4 Điều 16 của Nghị định số 295/2025/NĐ-CP. 
          4. Quy trình thực hiện hỗ trợ thiết bị đầu cuối theo phương thức hỗ trợ trực tiếp  thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 16 của Nghị định số 295/2025/NĐ-CP;
	5. Nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn và danh mục tổ chức thanh toán trung gian để chi trả kinh phí hỗ trợ hỗ trợ thiết bị đầu cuối theo phương thức hỗ trợ trực tiếp thực hiện theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
7. Biểu mẫu về thực hiện hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng được hỗ trợ thiết bị đầu cuối theo quy định tại Phụ lục số 12 kèm theo Thông tư này.

Mục 5:
LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
 CHƯƠNG TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH

[bookmark: dieu_36]Điều 16. Lập kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình
1. Nội dung kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình, bao gồm:
a) Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích cả chương trình, chia ra hàng năm. Nội dung Kế hoạch bao gồm:
Số lượng theo địa bàn hoặc danh sách địa bàn thôn, đảo, xã đảo, đặc khu thuộc khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông được cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất, dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất theo phương thức đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ. 
Số lượng, địa bàn hoặc danh sách điểm cung cấp dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất công cộng do doanh nghiệp thiết lập.
Số lượng đảo, xã đảo, đặc khu, nhà giàn trên biển do doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền số liệu để kết nối thông tin từ đất liền.
b) Kế hoạch hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích cả giai đoạn thực hiện Chương trình, chia ra hàng năm. Nội dung kế hoạch bao gồm:
Kế hoạch hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông bắt buộc, bao gồm quy mô sản lượng từng dịch vụ viễn thông bắt buộc (tính theo phút lưu lượng).
Kế hoạch hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập, bao gồm số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo.
c) Kế hoạch thực hiện hỗ trợ thiết bị đầu cuối cả giai đoạn của Chương trình, chia ra hằng năm. Nội dung kế hoạch là số đối tượng dự kiến được quy định tại Chương trình đủ điều kiện nhận hỗ trợ từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
d) Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ quản lý hoạt động viễn thông công ích khác giao cho Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích thực hiện, chia ra hằng năm. 
4. Cơ quan, doanh nghiệp lập, đề xuất kế hoạch:
a) Các địa phương;
b) Các doanh nghiệp viễn thông có hạ tầng mạng;
c) Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam:
Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam căn cứ đề xuất của các địa phương, doanh nghiệp và các số liệu do các cơ quan trung ương, địa phương cung cấp; xây dựng đầy đủ các kế hoạch cung cấp, sử dụng, hỗ trợ thiết bị đầu cuối, bao gồm thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ Khoa học và Công nghệ giao. 
5. Thời hạn báo cáo đề xuất kế hoạch, dự toán:
Kế hoạch, dự toán thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình do các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức lập và gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ theo thời hạn sau:
a) Trong 15 ngày kể, từ ngày Chương trình được ban hành;
b) Quá trình thực hiện Chương trình, trường hợp đề nghị điều chỉnh kế hoạch, các địa phượng, doanh nghiệp đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ trước 30 tháng 9 hằng năm; Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam tổng hợp, báo cáo Bộ Khoa học và công nghệ trước 31 tháng 10 hằng năm.
[bookmark: dieu_37]Điều 17. Thẩm định, phê duyệt kế hoạch, dự toán và phương thức thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình
Bộ Khoa học và Công nghệ thông giao cơ quan chức năng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định và trình Bộ phê duyệt trong thời hạn như sau:
1. Trong 15 ngày đối với các kế hoạch thực hiện Chương trình, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ do các cơ quan, tổ chức liên quan báo cáo;
2. Trong 15 ngày đối với các kế hoạch khác kể từ ngày nhận đủ hồ sơ do các cơ quan, tổ chức liên quan báo cáo.
Mục 6:
 XÉT DUYỆT ĐỊNH MỨC CHI PHÍ, MỨC HỖ TRỢ
[bookmark: _GoBack]
Điều 18. Hội đồng xét duyệt, hồ sơ xét duyệt
1. Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam căn cứ kết quả xây dựng định mức chi phí và giá dịch vụ viễn thông công ích để báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức xét duyệt, thẩm định xem xét, ban hành định mức chi phí, mức hỗ trợ.
2. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập Hội đồng thẩm định để tổ chức xét duyệt. Hội đồng thẩm định có thành viên là số lẻ: Chủ tich Hội đồng là Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ; thành viên Hội đồng là đại diện Lãnh đạo các cơ quan liên quan hoặc mời thêm các chuyên gia trong lĩnh vực (nếu cần). Các thành viên có ý kiến thẩm định độc lập. 
3. Hồ sơ trình Hội đồng trình thẩm định bao gồm: 
a) Công văn đề nghị thẩm định.
b) Dự thảo định mức, mức hỗ trợ;
c) Báo cáo thuyết minh bao gồm:  
- Phương pháp xây dựng định mức, mức hỗ trợ; báo cáo quá trình thực hiện;
- Các căn cứ xây dựng định mức, mức hỗ trợ; quy trình thực hiện, mô tả kỹ thuật, nội dung.. .
 - Phiếu khảo sát thu thập số liệu và báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát (trong trường hợp sử dụng phương pháp khảo sát phân tích thực nghiệm thu thập dữ liệu từ thực tế.
- Báo cáo tiếp thu, giải trình, hoàn thiện dự thảo định mức, mức hỗ trợ đối với ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan, ý kiến phản biện độc lập của chuyên gia (nếu có), ý kiến của đối tượng áp dụng định mức, mức hỗ trợ, đối tượng chịu tác động… ; 
d) Các tài liệu khác phục vụ quá trình xây dựng định mức, mức hỗ trợ, đánh giá khả thi (nếu có)
Điều 19. Thẩm định định mức chi phí, mức hỗ trợ
1. Nội dung thẩm định: 
Thẩm định kết quả xây dựng định mức, mức hỗ trợ là xem xét, đánh giá kết quả xây dựng định mức, mức hỗ trợ, nội dung thẩm định chủ yếu như sau:
a) Kiểm tra, đánh giá, kết luận về các cơ sở xây dựng định mức, mức hỗ trợ; 
b) Kiểm tra, đánh giá, kết luận về phương pháp xây dựng định mức, mức hỗ trợ; 
c) Kiểm tra, đánh giá, kết luận về tổ chức thực hiện, trình tự xây dựng định mức, mức hỗ trợ; 
d) Kiểm tra, đánh giá, kết luận về phương pháp thu thập, xử lý, phân tích tính toán, xác định trị số của định mức, mức hỗ trợ; 
đ) Kiểm tra, đánh giá, kết luận về hình thức, bố cục trình bày định mức, mức hỗ trợ; 
e) Kiểm tra, đánh giá, kết luận về tính khả thi; 
f) Các vấn đề khác (nếu có); 
g) Kiến nghị (nếu có). 
2. Kết luận thẩm định của Hội đồng thẩm định được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu, theo nguyên tắc quá bán; việc đánh giá thực hiện ở 3 mức như sau:
Mức 1: Đạt yêu cầu đề nghị ban hành;
Mức 2: Đạt yêu cầu nhưng phải chỉnh sửa trước khi đề nghị ban hành;
Mức 3: Không đạt yêu cầu phải xây dựng lại.
3. Kết quả thẩm định của Hội đồng được tổng hợp thể hiện trong Báo cáo thẩm định, bao gồm ý kiến kết luận và kiến nghị của Hội đồng. Báo cáo thẩm định kết quả xây dựng định mức, mức hỗ trợ là căn cứ để Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định ban hành định mức chi phí, mức hỗ trợ.
[bookmark: _Toc162544195] Điều 20. Trình, phê duyệt ban hành định mức chi phí, mức hỗ trợ
1. Căn cứ kết quả của Hội đồng thẩm định, Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam tiếp thu, hoàn thiện trình Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định ban hành.  
2. Hồ sơ trình ban hành bao gồm:
- Văn bản trình của Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam;
- Báo cáo thẩm định kết quả xây dựng định mức, mức hỗ trợ (của Hội đồng thẩm định) – đạt yêu cầu đề nghị ban hành;
- Dự thảo Quyết định ban hành;
- Dự thảo Định mức chi phí (kèm theo) đề nghị ban hành. 

Mục 7:
 BIỂU MẪU LẬP DỰ TOÁN, QUYẾT TOÁN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH

 Điều 21. Biểu mẫu chung cho công tác lập dự toán kinh phí thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.
Biểu mẫu sử dụng trong lập dự toán kinh phí thực hiện chương trình viễn thông công ích theo quy định tại Phụ lục 9 kèm theo Thông tư này, bao gồm:
          1.Biểu mẫu lập dự toán thu đóng góp của doanh nghiệp viễn thông cho Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam;
         2. Biểu mẫu lập dự toán hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích theo các phương thức đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ;
         3. Biểu mẫu lập dự toán hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích theo phương thức đặt hàng, giao nhiệm vụ, hỗ trợ trực tiếp;
         4. Biểu mẫu lập dự toán hỗ trợ thiết bị đầu cuối theo các phương thức giao nhiệm vụ, hỗ trợ trực tiếp.
         5. Biểu mẫu lập dự toán thực hiện các nhiệm vụ khác.
         Điều 22. Biểu mẫu báo cáo quyết toán, thông báo xét duyệt quyết toán thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.
          Biểu mẫu báo cáo quyết toán, thông báo xét duyệt quyết toán kinh phí thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích theo Phụ lục số 8 kèm theo Thông tư này, bao gồm: 
         1. Biểu mẫu báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích và hồ sơ thuyết minh kèm theo, gồm:
          a) Biểu mẫu báo cáo quyết toán kinh phí hỗ trợ cung cấp dịch vụ vụ viễn thông công ích theo các phương thức đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ;
          b) Biểu mẫu báo cáo quyết toán kinh phí hỗ trợ các đối tượng được hỗ trợ sử dụng dịch vụ vụ viễn thông công ích theo phương thức đặt hàng;
         c) Biểu mẫu báo cáo quyết toán kinh phí hỗ trợ thiết bị đầu cuối;
         d) Biểu mẫu báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khác.         
         2. Biểu mẫu thông báo xét duyệt quyết toán thực hiện chương trình cung cấp vụ viễn thông công ích.
Điều 23. Danh mục hồ sơ quyết toán các nhiệm vụ thực hiện chương trình cung cấp vụ viễn thông công ích.
1. Hồ sơ quyết toán các nhiệm vụ
Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam hoặc doanh nghiệp được giao nhiệm vụ gửi 01 bộ hồ sơ đến Bộ Khoa học và Công nghệ để trình đề nghị thẩm tra, phê duyệt quyết toán. Hồ sơ bao gồm các tài liệu sau:
a) Phiếu trình/Văn bản đề nghị phê duyệt quyết toán (bản chính).
b) Báo cáo quyết toán (bản chính);
c) Báo cáo Kiểm toán độc lập bản chính (nếu có);
d) Các quyết định phê duyệt kế hoạch, dự toán, các văn bản pháp lý khác có liên quan (bản chính hoặc bản sao y bản chính);
đ) Hồ sơ chi tiết từng hợp đồng gồm các tài liệu (bản chính hoặc sao y bản chính): Hợp đồng và các phụ lục hợp đồng; các biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo giai đoạn thanh toán; biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành toàn bộ hợp đồng; biên bản thanh lý hợp đồng đối với trường hợp đã đủ điều kiện thanh lý hợp đồng theo quy định của pháp luật về hợp đồng; hóa đơn, chứng từ chuyển tiền;
e) Các kết luận của cơ quan Thanh tra, Kiểm toán nhà nước; kết quả điều tra của các cơ quan pháp luật liên quan (nếu có); Báo cáo của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam hoặc doanh nghiệp được giao nhiệm vụ kèm các tài liệu liên quan về tình hình chấp hành các kiến nghị của các cơ quan nêu trên (bản sao y).
g) Các tài liệu khác có liên quan (bản sao y);
2. Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam hoặc doanh nghiệp được giao nhiệm vụ được gửi văn bản điện tử thay cho văn bản giấy. Văn bản điện tử phải đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác văn thư.
3. Trường hợp hỗ trợ thiết bị đầu cuối theo phương thức đấu thầu có lập dự án, hồ sơ lập, trình đề nghị phê duyệt quyết toán theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về quyết toán dự án hoàn thành.
Chương 3:
TỔ CHỨC THỰC HIẸN
          Điều 24. Tổ chức thực hiện
          1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ được giao tại khoản 3, Điều 34 Nghị định số 295/2025/NĐ-CP; 
          2. Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam, các doanh nghiệp viễn thông triển khai thực hiện các biểu mẫu trong hoạt động viễn thông công ích thuộc trách nhiệm lập, báo cáo theo quy định khi tham gia hoạt động viễn thông công ích. 
         Doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn đối tượng được hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích theo hướng dẫn tại Thông tư này và hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích của Bộ Khoa học và Công nghệ.
        3. Các đối tượng được hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập, được hỗ trợ trang bị thiết bị đầu cuốikhi đăng ký nhận hỗ trợ sử dụng đúng biểu mẫu và chịu trách nhiện về các thông tin đã báo cáo.
         Điều 25. Hiệu lực thi hành 
        1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.
        2. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ảnh về Bọ Khoa học và Công nghệ để phối hợp guair quyết./.
	       
	

	
Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó TTg Cp (để b/c);
-VP Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bộ KHCN: Bộ trưởng và các Thứ trưởng; Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Cổng thông tin điện tử Bộ;
- Các doanh nghiệp viễn thông;
- Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Lưu: VT, KHTC (250).
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